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1 70702030 Trương Bội San Nữ 13/10/88 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 70702041 Hà Thanh Tú Nữ 14/12/89 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 70702014 Văn Thị Kim Hương Nữ 27/01/89 Đăk Lăk 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 70702028 Sâm Tsai Phân Nữ 09/04/89 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 70701094 Lư Hán Quyền Nam 11/07/89 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 70702015 Tăng Quý Lan Nữ 26/01/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 70702022 Lương Yến Nga Nữ 27/02/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 70701092 Nguy Cảnh Quân Nam 14/06/87 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 70702037 Vương Ngọc Thúy Nữ 21/12/89 Bình Dương 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 70702043 Phạm Thị Mỹ Vân Nữ 05/03/89 Lâm Đồng 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 70702029 Mã Ngọc Anh Phương Nữ 30/11/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 70702031 Vòng Ua Sáng Nam 01/11/88 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 70702034 An Hiển Thanh Nữ 06/03/88 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 70702035 Cam Vị Thành Nam 16/01/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 70702036 Sú Hỷ Thăng Nam 18/05/88 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

16 70702040 Dương Lệ Trinh Nữ 28/05/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 70702045 Trương Cẩm Vân Nữ 14/03/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

18 70702001 Hứa Siêu An Nam 06/05/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

19 70702002 Lương Bích Anh Nữ 01/10/89 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 70702004 Vòng Nhịt Bẩu Nam 23/01/89 Đồng Nai 2013 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 70702005 Sẩm Cỏng Cú Nữ 04/09/87 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy
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22 70702006 Lư Mỹ Cường Nam 10/01/89 Đồng Nai 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 70703013 Hứa Phương Doanh Nam 15/01/89 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 70702011 Hà Lê Thanh Hiền Nữ 30/07/89 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 70702013 Loan Châu Hồng Nữ 06/11/88 Đồng Nai 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

26 70702016 Huỳnh Vĩ Lâm Nam 29/10/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

27 70702017 Sín Chắn Lềnh Nữ 14/07/88 Lâm Đồng 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

28 70702019 Trần Chí Lương Nam 21/10/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

29 70702021 Cheng Huệ Mỹ Nữ 07/07/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

30 70702027 Lâm Bội Oanh Nữ 21/10/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

31 70702026 Lê Vĩnh Như Nữ 20/04/88 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

32 70762049
Đặng Thị 

Thúy
Ngân Nữ 17/12/89 Đăk Lăk 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

33 70762057
Nguyễn Thị 

Thanh
Tâm Nữ 03/11/89 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

34 70762047 Lý Ngọc Hương Nữ 20/09/88 Sông Bé 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

35 70762051
Nguyễn Thị 

Thúy
Nhi Nữ 14/12/89 Bình Thuận 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

36 70762054 Tiêu Kim Phụng Nữ 06/06/88 Kiên Giang 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

37 70762063 Quách ái Trân Nữ 29/01/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy

38 70762050 Chương Tuệ Ngọc Nữ 01/07/89 Tp.Hồ Chí Minh 2011 2007 Tiếng Trung quốc Ngoại ngữ Đại học chính quy


